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   V/v Bảng giá dịch vụ đóng rút container  

    lạnh tại Depot Tân Cảng Mỹ Thủy 

     

Kính gửi: Quý khách hàng. 

 Công ty CP ĐL GNVT XD Tân Cảng (gọi tắt “Tân Cảng Logistics”) xin chân 

thành cảm ơn sự hỗ trợ và hợp tác của Quý khách hàng trong suốt thời gian vừa qua. 

 Nhằm tạo điều kiện để nâng cao chất lượng dịch vụ đóng rút hàng lạnh tại 

Depot Tân Cảng Mỹ Thủy, Công ty CP ĐLGNVT XD Tân Cảng (“Tân Cảng 

Logistics”) thông báo điều chỉnh Bảng giá dịch vụ đóng rút và vận chuyển 

container lạnh tại Depot Tân Cảng Mỹ Thủy (chưa bao gồm thuế GTGT), áp 

dụng từ ngày 15/07/2023, cụ thể như sau: 

A. DỊCH VỤ ĐÓNG/RÚT TẠI TCMT VÀ LẤY/CHUYỂN CONTAINER 

LẠNH RA/VÀO CẢNG CÁT LÁI   

1. Cước đóng/rút container hàng lạnh:                 

TT Phương án làm hàng 20’RL 40’RL 

1 Đóng thủ công hàng lạnh từ xe vào container 2,200,000 2,800,000 

2 

 

Rút thủ công hàng lạnh từ container xếp lên xe 

khách hàng  

2,400,000 3,000,000 

3 Đóng/Rút sang container (từ cont này sang cont 

khác) (tại Depot Tân Cảng Mỹ Thủy) 

 4,600,000   5,800,000  

- Đơn giá trên bao gồm thủ tục thanh lý vào sổ tàu đối với container hàng 

xuất. 

- Đơn giá không bao gồm thủ tục hải quan; phụ thu đóng/rút hàng có sử dụng 

xe nâng; phí vệ sinh, sửa chữa container rỗng sau rút hàng, đóng rút có sử 

dụng xe nâng. 

- Đơn giá cấp/hạ container hàng lạnh từ bãi – xe khách hàng sau khi được 

thực hiện tác nghiệp tại Mục 1 được tính bằng phí cấp/ hạ container rỗng 

lạnh từ bãi - xe khách hàng theo biểu giá hiện hành của Depot.  

2. Cước nâng/hạ và vận chuyển container lạnh ra/vào Cát Lái: 

TT Tuyến vận chuyển 20’RL 40’RL 20’HL 40’HL 

1 Phí vận chuyển container phục vụ 

đóng/rút từ cảng Cát Lái/ 

Terminal CL-Giang Nam ra Depot 

TC Mỹ Thủy hoặc ngược lại 

345,000 530,000  668,182   779,091  

2 Phí nâng/hạ container hàng/rỗng 

tại Cát Lái (trừ Terminal CLGN) 

phục vụ đóng/rút hàng tại TCMT 

(không bao gồm phí hạ container 

hàng) 

Theo Biểu giá đối nội của TCT TCSG 

TỔNG CTY TÂN CẢNG SÀI GÒN 

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẠI LÝ GIAO 

NHẬN VẬN TẢI XẾP DỠ TÂN CẢNG 
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3 Phí nâng/hạ container hàng/rỗng 

tại Terminal Cát Lái Giang Nam 

phục vụ đóng/rút hàng tại TCMT 

Theo Biểu giá hiện hành của Giang Nam 

4 Phí vận chuyển từ Depot 1, 5, TCS, TC-HMM ra Depot TCMT hoặc ngược 

lại 

4.1 Phí vận chuyển 345,000 530,000   

4.2 Nâng/Hạ container rỗng phục vụ 

đóng/rút hàng 

Theo Biểu giá hiện hành hoặc thông báo 

của Depot 

3. Các trường hợp phụ thu: được thu và điều chỉnh giá thu theo biểu giá 

1897/QĐ-TCg kí ngày 01/07/2022 giá dịch vụ hiện hành của TCT TCSG 

TT Phương án làm hàng 20’RL 40’RL 20’HL 40’HL 

1 Phụ thu lũy tiến cước rút hàng  Tính từ ngày container có vị trí tại Cảng Cát 

Lái 

1.1 Từ ngày 1 - hết ngày 3 Không tính phụ thu   

1.2 Từ ngày 4 - ngày thứ 6 235,000 420,000   

1.3 Từ ngày 7 - ngày thứ 9 350,000 630,000   

2 Phụ thu quá hạn trải bãi (Cước lưu 

bãi container) 

Được miễn lưu bãi 02 ngày. 

2.1 Phí lưu bãi kể từ ngày thứ 03 trở đi 

(container/ngày) 
30,000 45,000 60,000 90,000 

3 Phí trải bãi áp dụng trường hợp 

khách hàng hủy yêu cầu làm hàng 

sau khi container đã được trải bãi 

đóng hàng 

920,000 1,410,000 

  

4 Phụ thu xe nâng (loại dưới 5 tấn) 155,000 210,000   

B. DỊCH VỤ HẠ CONTAINER HÀNG LẠNH TẠI TÂN CẢNG MỸ THUỶ, 

CHUYỂN CÁT LÁI XUẤT TÀU: 

TT Phương án  20’HL   40’HL 

1 Nâng/hạ container hàng từ bãi - xe khách hàng 

Theo biểu giá nâng/hạ 

container rỗng lạnh hiện 

hành tại Depot 

2 
Dịch vụ trọn gói vận chuyển container hàng lạnh từ 

Depot Tân Cảng Mỹ Thủy tới Cảng Cát Lái xuất tàu 

 1,780,000   2,590,000  

- Phí dịch vụ vận chuyển trọn gói đã bao gồm chi phí nâng container hàng lạnh 

bãi – xe tại Depot TCMT, phí vận chuyển đường bộ từ Depot TCMT tới Cảng 

Cát Lái, phí hạ container hàng lạnh xuất tàu tại cảng Cát Lái. 

- Miễn phí lưu bãi 3 ngày đối với container hàng lạnh hạ Depot TCMT chuyển 

xuất tàu Cát Lái. Phí lưu bãi sau thời gian miễn lưu 70.000 vnd/20’/ngày và 

100.000 vnd/40’/ngày. 

- Đơn giá nêu trên chưa bao gồm chi phí vệ sinh sửa chữa, lưu cont, phụ thu thời 

gian hạ bãi sớm hơn so với ETD và các chi phí phát sinh khác không được nêu 

trong bảng giá này. Các chi phí phát sinh này (nếu có) sẽ được thông báo theo 

từng trường hợp cụ thể. 
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C. PHÍ VẬN HÀNH ĐIỆN (đã bao gồm tiền điện) 

TT Đơn giá 20’RL  40’RL 

1 Cont/ngày 530,000 700,000 

2 Cont/giờ 50,000 70,000 

- Đơn giá mục 1 áp dụng cho container hàng lạnh đóng tại TCMT và lưu tại bãi 

TCMT trong vòng 24h trước khi chuyển Cát Lái xuất tàu. Trường hợp quá 24h, 

mỗi giờ phát sinh sẽ được tính theo đơn giá tại mục 2. 

- Đơn giá mục 2 áp dụng cho container hàng lạnh rút tại TCMT hoặc hạ tại 

TCMT và chuyển Cát Lái xuất tàu. Phí dịch vụ và vận hành container lạnh sẽ 

được tạm thu ngay khi container được hạ tại Depot TCMT tới 24h ngày ETD 

tàu xuất. Trong trường hợp đổi lịch tàu, Quý khách hàng vui lòng thông báo 

cho Depot và thanh toán phụ phí tạm thu (nếu có). Hóa đơn phí dịch vụ sẽ được 

phát hành ngay sau khi hai bên xác nhận thời gian vận hành điện lạnh thực tế 

từ thời điểm container được hạ xuống Depot cho tới khi được xếp dỡ lên 

phương tiện vận chuyển. 

 Trong trường hợp dịch vụ phát sinh chưa được quy định trong Bảng giá này 

đơn giá dịch vụ sẽ được thỏa thuận. 

 Bảng giá này được áp dụng kể từ ngày 15/07/2023 cho đến khi có văn bản 

hoặc thông báo khác thay thế. 

 Trân trọng./. 
                                          

Nơi nhận:         GIÁM ĐỐC 
-  Như trên;                                                                                                           (Đã ký) 

- Ban GĐ (để báo cáo);  

-  Lưu: VT, KHKD. T04.  Lê Văn Cường 


